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Kính thưa Quý khách,
Chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và       
đồng hành cùng Generali Việt Nam. Chúng tôi              
vui mừng chia sẻ cùng Quý khách kết quả                        
kinh doanh của Tập đoàn Generali trong năm 2025, 
với doanh thu phí gộp đạt 98,1 tỷ Euro. Kết quả          
hoạt động kinh doanh đạt 8,0 tỷ Euro và biên khả năng 
thanh toán duy trì ở mức 219% tại thời điểm 
31/12/2025. Những con số này tiếp tục khẳng định vị 
thế tài chính vững chắc và chiến lược phát triển          
bền vững của Tập đoàn trên quy mô toàn cầu.
Tại thị trường trong nước, Generali Việt Nam tự hào 
tiếp tục đóng góp vào thành tựu chung của Tập đoàn 
với một năm hoạt động hiệu quả. Doanh thu phí đạt 
5.123 tỷ đồng và biên khả năng thanh toán đạt 237% 
tại thời điểm cuối năm 2025, đảm bảo khả năng chi trả 
cho khách hàng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm 
trong năm 2025 đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 19% so với 
năm 2024, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi 
trong việc sát cánh cùng khách hàng trước những 
biến động của cuộc sống.
Về hoạt động đầu tư, dưới sự quản lý của hai công ty 
quản lý quỹ hàng đầu là VinaCapital và Dragon Capital, 
các Quỹ liên kết đơn vị của Generali Việt Nam tiếp tục 
ghi nhận kết quả khả quan bất chấp những biến động 
của thị trường tài chính. Trong năm 2025, tỷ suất       
đầu tư của Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược đạt 13,03% 
và Quỹ Tăng Trưởng Năng Động đạt 21,09%. Các   
Quỹ Tích Lũy Chiến Lược và Quỹ Tích Lũy Năng Động 
cùng đạt kết quả ấn tượng với tỷ suất đầu tư là 6,72% 
ở cả hai Quỹ. Những kết quả khả quan này được      
trình bày chi tiết trong Báo cáo hoạt động của Quỹ 
liên kết đơn vị năm 2025 đính kèm.
Năm vừa qua, toàn ngành bảo hiểm nhân thọ đang 
bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhằm                  
đáp ứng quy định mới tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật                            
Kinh doanh bảo hiểm, và Thông tư 67/2023/TT-BTC 
hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, 
Nghị định 46/2023/NĐ-CP. Những quy định này đã 
tạo ra hành lang pháp lý hoàn chỉnh, thúc đẩy thị 
trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững 
và đặt lợi ích của khách hàng làm trọng tâm. 

Qua đó, Generali Việt Nam đã chủ động điều hướng 
mọi hoạt động vận hành và nâng cao tiêu chuẩn của 
tất cả các kênh phân phối để đảm bảo tuân thủ       
tuyệt đối các quy định mới, từ đó củng cố niềm tin và 
mang lại những giải pháp bảo vệ thiết thực cho từng 
khách hàng.
Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng về một điểm tựa 
tài chính linh hoạt, trong năm 2025, Generali Việt Nam 
chính thức ra mắt thế hệ sản phẩm mới cùng bảo hiểm 
liên kết chung VITA – Ngày Mai Vững Chắc. Sở hữu ba 
ưu điểm vượt trội: Bảo vệ bền bỉ ngay cả sau biến cố, 
khả năng tích lũy tốt cùng các khoản thưởng dài hạn 
và linh hoạt lựa chọn mức phí bảo hiểm phù hợp với 
nhu cầu bảo vệ cũng như tài chính cá nhân, sản phẩm 
là giải pháp toàn diện, được Generali Việt Nam thiết kế 
phù hợp với đa dạng phân khúc khách hàng, trao quyền 
lựa chọn và bảo vệ những điều quan trọng nhất. 
Song hành cùng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 
VITA – Ngày Mai Vững Chắc, một thế hệ sản phẩm 
hoàn toàn mới cũng được Generali Việt Nam cho ra mắt 
như  bộ đôi bảo hiểm sức khỏe cá nhân VITA - Sức Khỏe 
Vàng 2025 / VITA - Sức Khỏe Kim Cương 2025, và các 
sản phẩm bán kèm mới. Những sản phẩm này      
không chỉ đáp ứng được quy định hiện hành của luật 
kinh doanh bảo hiểm mà còn mang nhiều cải tiến, 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi gia đình Việt.
Đặc biệt, chiến dịch toàn cầu "Here.Now - Trọn vẹn 
từng khoảnh khắc" được triển khai trong năm qua đã 
truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sự đồng hành        
tận tâm, khẳng định sứ mệnh trở thành "Người bạn 
Trọn đời" luôn hiện diện và hỗ trợ khách hàng trong 
mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
Generali Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của 
Quý khách và cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để 
xứng đáng với niềm tin của Quý khách.
Kính chúc Quý khách cùng gia đình sức khỏe và    
thịnh vượng.

Nguyễn Phương Anh
Tổng Giám đốc Generali Việt Nam
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Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam        
cả năm 2025 ước tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong hơn một 
thập kỷ từ năm 2011 (chỉ sau mức tăng 8,5% trong năm 2022). Những số liệu này cho thấy sức chống chịu    
đáng kể của kinh tế Việt Nam trước các thách thức từ bên ngoài, đặc biệt là xu hướng gia tăng bảo hộ          
thương mại của Mỹ, đồng thời phản ánh quỹ đạo tăng trưởng trong nước bền vững hơn nhờ các cải cách của 
Chính phủ và các biện pháp hỗ trợ có trọng tâm.
Khu vực sản xuất & xây dựng và dịch vụ vẫn là động lực tăng trưởng chính với mức tăng lần lượt là 8,9% và 8,6%; 
đóng góp 43,6% và 51,1% vào tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp 
và thủy sản chỉ tăng 3,8%, đóng góp 5,3% do chịu tác động bất lợi từ bão và mưa lũ.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình năm 2025 tăng 3,3% so với cùng kỳ – thấp hơn so với mục tiêu của 
Quốc hội là 4,0% - 4,5%. Hai yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2025 bao gồm: (i) Chỉ số nhóm 
giao thông giảm 2,1%, tác động làm CPI chung giảm 0,2 điểm phần trăm, trong đó giá xăng giảm 8,5%; (ii)        
Chỉ số giá nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,5%, do giá điện thoại thế hệ cũ giảm.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NĂM 2025
KINH TẾ VĨ MÔ
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Sản xuất và xuất khẩu vẫn duy trì xu hướng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng mạnh 
9,2% so với năm trước (năm 2024 tăng 8,2%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh nhất với mức 
10,5%, đóng góp 8,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Tính chung cả năm 2025, tổng kim ngạch        
xuất khẩu hàng hóa ước đạt 475 tỷ USD ( tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2024), trong khi tổng kim ngạch 
nhập khẩu hàng hóa đạt 455 tỷ USD (tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2024). Dẫn đến, cán cân thương mại 
hàng hóa lũy kế thặng dư khoảng 20 tỷ USD. Tuy nhiên, mức xuất siêu chủ yếu đến từ khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI): xuất siêu 49,5 tỷ USD; trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 29,43 tỷ USD.      
Về phía các đối tác thương mại quan trọng: Xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 133,9 tỷ USD, tăng 28,2% và           
Nhập siêu từ Trung Quốc đạt 115,6 tỷ USD tăng 39,6%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, dẫn dắt bởi khu vực Nhà nước. Giải ngân vốn đầu tư phát triển 
từ Ngân sách nhà nước tăng mạnh 38,3% so với cùng kỳ lên 732 nghìn tỷ đồng, đạt 92,6% kế hoạch năm 
và 83,7% kế hoạch điều chỉnh. Giải ngân FDI đạt 4,0 tỷ USD ( tăng 9,5%) trong tháng 12 và 27,6 tỷ USD   
(tăng 9,0%) trong cả năm 2025 – đều là mức cao nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, FDI đăng ký tháng 12        
ghi nhận giảm 31,0% so với cùng kỳ xuống còn 4,7 tỷ USD. Xét cả năm 2025, FDI đăng ký vẫn tăng nhẹ 0,5% 
lên 38,4 tỷ USD. Trong khi đó, đầu tư tư nhân trong nước ghi nhận mức tăng khiêm tốn 8,4% so với cùng kỳ. 
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Tỷ giá ổn định khi áp lực bên ngoài giảm dần vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Tỷ giá USD/VND 
khá căng thẳng trong hầu hết năm 2025. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 11, áp lực giảm bớt trong bối cảnh 
đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và cán cân cung – cầu ngoại tệ trong nước cải thiện dần. Tỷ giá 
USD/VND chốt ở mức 26.298 trên thị trường liên ngân hàng vào ngày giao dịch cuối cùng của năm,          
tương ứng mức tăng giá 0,3% của VND trong tháng. Tính chung cả năm 2025 VND giảm giá 3,1% so với USD.
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Năm 2025 là một năm nhiều dấu mốc quan trọng     
đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Hệ thống 
giao dịch KRX, chính thức vận hành từ tháng 5/2025, 
không chỉ giải quyết các hạn chế của nền tảng         
giao dịch cũ (quá tải và nghẽn lệnh) mà còn đóng      
vai trò nền tảng quan trọng cho quá trình nâng cấp  
thị trường chứng khoán. Trong kỳ đánh giá tháng 
9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng 
đầy đủ các tiêu chí để được FTSE nâng hạng lên 
nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary 
Emerging Market). Kết thúc năm 2025, chỉ số VN-Index 
tăng 40,9% so với đầu năm, đứng trong top 3 các     
chỉ số chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất.

Mặc dù thị trường ghi nhận mức tăng ấn tượng 
trong năm 2025, phần lớn mức tăng của VN-Index 
được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu liên quan đến 
Vingroup. Bốn cổ phiếu trong hệ sinh thái 
Vingroup—VIC, VHM, VRE và VPL— đóng góp hơn 
277 điểm vào VN-Index trong năm 2025, tương ứng 
gần 70,0% tổng mức tăng điểm từ đầu năm.  

Thanh khoản thị trường phục hồi trong năm 2025 
tuy nhiên Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì           
bán ròng. Trong cả năm, giá trị giao dịch bình quân 
trên ba sàn tăng 39,5%, đạt 1,1 tỷ USD/ngày.                 
Khối ngoại ghi nhận bán ròng 134,8 nghìn tỷ đồng, 
tương đương hơn 5,1 tỷ USD. Trong bối cảnh lợi suất 
trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và tỷ giá 
USD/VND diễn biến bất lợi, nhà đầu tư nước ngoài có 
xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam và tái cơ cấu 
danh mục theo hướng thận trọng hơn. Ngoài ra,       
một phần hoạt động bán ròng phản ánh xu hướng 
chốt lời của nhà đầu tư nước ngoài sau khi VN-Index 
duy trì đà tăng mạnh từ đầu năm.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
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Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu             
Việt Nam (VBMA) tổng hợp, tổng giá trị trái phiếu 
Chính phủ phát hành thông qua đấu thầu trong năm 
2025 là 371,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ 
(tương đương 14,1 tỷ USD), tăng 12,4% so với năm 
2024, nhưng chỉ hoàn thành 74,3% kế hoạch               
phát hành năm 2025. Mức lợi suất kém hấp dẫn là 
nguyên nhân chính dẫn đến nhiều phiên đấu thầu 
không thành công, đặc biệt ở kỳ hạn dài trên 15 năm, 
khiến tổng lượng phát hành cả năm thấp hơn kế hoạch 
đề ra. Ngoài ra, nhu cầu trái phiếu chính phủ giảm do 
thanh khoản thắt chặt vào cuối năm như một yếu tố 
mùa vụ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng trên hầu hết các     
kỳ hạn trong năm 2025, với mức tăng mạnh trong   
quý 4. Cụ thể lãi suất phát hành kỳ hạn 5 năm tăng     
115 điểm cơ bản lên 3,15%; lãi suất các kỳ hạn 10 năm, 
15 năm và 30 năm tăng lần lượt 90-120 điểm lên          
lần lượt 3,9%, 3,82% và 3,98%.
Các yếu tố chính thúc đẩy đà tăng lợi suất gồm:
1. Áp lực cung mạnh khi giải ngân đầu tư công được 

đẩy nhanh vào cuối năm;
2. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm 

tăng tạo áp lực tăng chi phí vốn toàn cầu
3. Thanh khoản liên ngân hàng thắt chặt do nhu cầu 

vốn thời điểm cuối năm.
4. Mặt bằng lãi suất trong nước tăng, thể hiện qua việc 

27 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động. 

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Trái phiếu Chính phủ
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Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp, tổng giá trị phát hành trên thị trường 
sơ cấp đạt 644,3 nghìn tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ chiếm 91,4%, còn phát hành ra công chúng ở mức 
khiêm tốn, chỉ chiếm 8,6% tổng giá trị phát hành.
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt 1.413 nghìn tỷ đồng, tương đương 11,4% GDP, vẫn thấp đáng kể so với mức 
đỉnh 18,3% GDP giai đoạn 2020–2021 và mục tiêu 20% GDP mà Chính phủ đề ra cho cuối năm 2025.               
Chất lượng tín dụng của trái phiếu doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể. Theo đánh giá từ VIS Rating, tỷ lệ 
trái phiếu doanh nghiệp chậm trả (default rate) dự kiến giảm xuống còn 1,3% trong năm 2025, giảm mạnh từ 
mức đỉnh 12,2% năm 2023. Tình hình nợ xấu cải thiện nhờ điều kiện thị trường thuận lợi hơn, hoạt động tái             
cấu trúc nợ hiệu quả và quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với một số loại hình trái phiếu doanh nghiệp. 
Về cơ cấu phát hành, ngân hàng và bất động sản tiếp tục chiếm ưu thế, lần lượt đóng góp 66,0% và 23,0% 
tổng giá trị phát hành năm 2025. Đáng chú ý, phát hành của khối bất động sản tăng mạnh 58,0%, cho thấy         
xu hướng phục hồi rõ rệt của nhóm này. Lãi suất phát hành bình quân của trái phiếu bất động sản ở mức 10,0%, 
với kỳ hạn bình quân 4,4 năm; trong khi lãi suất bình quân của trái phiếu ngân hàng là 6,2%, với kỳ hạn                 
bình quân 5,7 năm.

Trái phiếu doanh nghiệp

Nguồn: VBMA, HNX
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Nhìn chung, Ngân hàng Nhà nước duy trì định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt năm 2025.                
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được duy trì ở mức thấp từ quý 1 đến quý 3, qua đó thúc đẩy nhu cầu 
vay vốn. Bên cạnh đó, sự phục hồi của hoạt động sản xuất – kinh doanh, đà cải thiện của xuất khẩu và          
sự ấm lên của thị trường bất động sản cũng góp phần đáng kể vào tăng trưởng tín dụng. Tính đến ngày 
31/12/2025, tín dụng toàn nền kinh tế ước tăng 19,0% so với cuối năm 2024, vượt mục tiêu 16,0% được          
đề ra đầu năm.
Trong những tháng cuối năm, lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động đều có xu hướng tăng. Các yếu tố 
chính thúc đẩy bao gồm: (1) tăng trưởng tín dụng mạnh vượt tốc độ tăng tiền gửi; và (2) nhu cầu thanh khoản 
cao vào thời điểm cuối năm. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm (ON) tiếp tục tăng, bình quân đạt 6,0%                
trong tháng 12, so với mức đầu năm 2025 (Q1–Q2) dao động khoảng 2,4% – 3,5% . Lãi suất huy động kỳ hạn      
12 tháng bình quân cũng tăng lên quanh mức 6,0%-6,5% so với mức đầu năm 4,7%-5,5%.

Thị trường tiền tệ và lãi suất ngân hàng
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PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 
Giá trị tài sản ròng của Quỹ liên kết đơn vị được tính bằng tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư của 
Quỹ trừ đi tổng giá trị các khoản nợ phải trả của Quỹ tại thời điểm định giá.
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Các Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng là các Quỹ liên kết đơn vị nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian 
trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết trong các ngành           
có thể hưởng lợi từ xu thế tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và thế giới.
Mức sinh lời so sánh: VN-Index

Đơn vị quản lý quỹ: CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM)
Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

QUỸ TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC 

Phân bổ tài sản tại thời điểm 31/12/2025 - Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược

Cổ phiếu niêm yết

Tiền và tài sản khác

Tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi

3,6%

11,9%

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019(*) Từ
thành lập

13,03% 20,32% 21,85% -22,11% 52,42% 11,05% N/A 113,21%

40,87%

Tăng Trưởng Chiến lược

Mức sinh lời so sánh 12,11% 12,20% -32,78% 35,73% 14,87% 7,76% 82,21%

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi nhuận cho cả năm 2019

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ
(TẠI NGÀY 31/12/2025)

Ngân hàng

Vật liệu cơ bản

Ngân hàng

Tiêu dùng không thiết yếu

CNTT

Ngành

MBB

HPG

CTG

MWG

FPT

Mã chứng khoán Tỷ lệ nắm giữ (%)

7,8%

7,4%

6,6%

6,1%

5,0%
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Đơn vị quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) (*)

Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

(*) Kể từ ngày 31/12/2020, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đổi tên thành
    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) 

QUỸ TĂNG TRƯỞNG NĂNG ĐỘNG

Phân bổ tài sản tại thời điểm 31/12/2025 - Quỹ Tăng Trưởng Năng Động

Cổ phiếu niêm yết

Tiền và tài sản khác

Tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019(*) Từ
thành lập

21,09% 21,37% 19,07% -33,01% 45,47% 14,06% N/A 91,74%

40,87%

Tăng Trưởng Năng Động

Mức sinh lời so sánh 12,11% 12,20% -32,78% 35,73% 14,87% 7,76% 82,21%

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi nhuận cho cả năm 2019

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ
(TẠI NGÀY 31/12/2025)
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Tiêu dùng
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Ngân hàng

Ngành
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Các Quỹ Đầu Tư Tích Lũy là các Quỹ liên kết đơn vị với mục tiêu đem lại thu nhập ổn định với mức độ rủi ro thấp 
thông qua đầu tư vào danh mục đa dạng các loại trái phiếu và tài sản sinh lợi ổn định.
Mức sinh lời so sánh: Lãi suất liên ngân hàng Việt Nam (VNIBOR) 3 tháng + 3,5% 

Đơn vị quản lý quỹ: VCFM
Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TÍCH LŨY

QUỸ TÍCH LŨY CHIẾN LƯỢC 

Phân bổ tài sản tại thời điểm 31/12/2025 - Quỹ Tích Lũy Chiến Lược

Trái phiếu doanh nghiệp

Tiền và tài sản khác

Tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi

8,7%2,9%

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019(*) Từ
thành lập

6,72% 7,87% 9,03% 9,07% 9,22% 7,16% N/A 63,47%

9,07%

Tích luỹ Chiến lược

Mức sinh lời so sánh 7,89% 8,80% 7,81% 5,00% 5,78% 2,80% 57,80%

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi nhuận cho cả năm 2019

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ
(TẠI NGÀY 31/12/2025)

Trái phiếu SBT 

Trái phiếu VLH

Trái phiếu HDC 

Trái phiếu HDB

Trái phiếu SHB

Tài sản Tỷ lệ nắm giữ (%)

17,8%

16,4%

12,7%

12,1%

11,8%
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Đơn vị quản lý quỹ: VCFM
Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

QUỸ TÍCH LŨY NĂNG ĐỘNG

Phân bổ tài sản tại thời điểm 31/12/2025 - Quỹ Tích Lũy Năng Động

Trái phiếu doanh nghiệp

Tiền và tài sản khác

Tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi

2,6%
15,3%

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019(*) Từ
thành lập

6,72% 7,13% 8,72% 8,69% 8,36% 7,37% N/A 60,33%

9,07%

Tích luỹ Năng động

Mức sinh lời so sánh 7,89% 8,80% 7,81% 5,00% 5,78% 2,80% 57,80%

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi nhuận cho cả năm 2019

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ
(TẠI NGÀY 31/12/2025)

Trái phiếu SBT 

Trái phiếu BCM

Trái phiếu HDC 

Trái phiếu VLH

Trái phiếu TNG

Tài sản Tỷ lệ nắm giữ (%)

17,9%

15,9%

13,7%

11,8%

9,0%
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025

BÁO CÁO PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUỸ CỦA
CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ ĐƠN VỊ QUỸ CỦA QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

I.

A. Tổng phí bảo hiểm nộp trong năm

D. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào các Quỹ Liên kết đơn vị (A-B-C)

1.221.937.761.300

B. Phần đóng góp tương ứng của
     Quỹ chủ sở hữu vào các Quỹ Liên kết đơn vị -

C. Phí ban đầu khấu trừ trước khi đầu tư vào các
     Quỹ Liên kết đơn vị 329.094.340.400

892.843.420.900

Phí bảo hiểm cơ bản 1.209.598.018.000 

Phí bảo hiểm đóng thêm 12.339.743.300 

Năm thứ nhất 156.522.420.500 

Năm thứ hai 105.907.277.500 

Năm thứ ba 36.199.170.300 

Từ Năm thứ tư trở đi 30.465.472.100 

Chi tiết tổng số phí bảo hiểm được đầu tư vào các Quỹ Liên kết đơn vị trong năm như sau:

Tổng số phí bảo hiểm đã phân bổ vào các Quỹ Liên kết đơn vị:                     904.639.169.400

Phí bảo hiểm đã nhận chưa phân bổ (2 – 1) (11.795.748.500)

 1. Phí chưa phân bổ cuối 2024 đã phân bổ trong 2025  50.500.241.200 

2. Phí chưa phân bổ cuối 2025 sẽ phân bổ trong 2026 38.704.492.700 

Đơn vị: VND Năm 2025

Quỹ
Số dư ngày 1 tháng 1 năm 2025 Phát sinh tăng/

giảm trong năm Số dư ngày 31 tháng 12 năm 2025

Giá bán
(VND)

Giá bán
(VND)

Giá mua
(VND)

Giá mua
(VND)

Số tiền
(VND)

Số tiền
(VND)

553.338.858.080 21.778.721 1.464.114.875.969 76.580.147

Số tiền
(VND)

Số đơn vị
quỹ

Số đơn vị
quỹ

Số đơn vị
quỹ

910.776.017.889 54.801.427

Quỹ Tích Lũy
Chiến Lược 117.645.308.352

128.615.113.512

335.912.206.158

328.603.389.867

7.680.268 

8.560.688 

17.807.953 

20.752.518 

15.318

15.024

18.863

15.834

15.318

15.024

18.863

15.834

39.852.352.718

40.876.304.978

222.075.231.700

250.534.968.684

1.954.145  

2.010.781  

8.362.432  

9.451.363  

157.497.661.070 

169.491.418.490 

557.987.437.858 

579.138.358.551 

9.634.413 

10.571.469 

26.170.385 

30.203.880 

16.347

16.033

21.321

19.174

16.347

16.033

21.321

19.174

Quỹ Tích Lũy
Năng Động 

Quỹ Tăng Trưởng
Chiến Lược

Quỹ Tăng Trưởng
Năng Động

Tổng cộng
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ II.

Đơn vị: VND Năm 2025

Tiền 306.700.549 794.167.467 66.477.825.522 54.490.871.419 122.069.564.957 

Danh mục đầu tư 152.999.223.288 165.069.972.598 491.623.887.650 544.686.435.700 1.354.379.519.236 

- Tiền gửi có kỳ hạn
và chứng chỉ tiền gửi 13.750.000.000 25.850.000.000 20.000.000.000 32.000.000.000 91.600.000.000 

- Trái phiếu
doanh nghiệp 139.249.223.288 139.219.972.598 -  - 278.469.195.886 

- Cổ phiếu niêm yết - - 471.623.887.650 512.686.435.700 984.310.323.350 

Tài sản khác 4.191.737.233 3.627.278.425 (114.275.314) (20.038.948.568) (12.334.208.224)

- Phải thu lãi
các khoản đầu tư 4.230.581.851 3.669.081.137 115.128.868 (19.800.848.654) (11.786.056.798)

- Tài sản khác (38.844.618) (41.802.712) (229.404.182) (238.099.914) (548.151.426)

Tổng tài sản 157.497.661.070 169.491.418.490 557.987.437.858 579.138.358.551 1.464.114.875.969

Tổng cộng
Quỹ

Tăng Trưởng
Năng Động

Quỹ
Tăng Trưởng
Chiến Lược

Quỹ
Tích Lũy

Năng Động

Quỹ
Tích Lũy

Chiến Lược
Tài sản
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BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊIII.

Đơn vị: VND Năm 2025

- - - --

- - - --

- - - --

- -

Thu nhập khác (64.957.200) 13.081.300 (441.622.100) (279.945.500) (773.443.500)
Tổng thu nhập/
Doanh thu (1) 86.479.394.155 83.172.276.863 462.434.738.897 466.688.719.599 1.098.775.129.514 

Chi phí:
Phí rủi ro 35.923.922.109 33.856.830.553 190.492.283.724 168.221.291.414 428.494.327.800 
Phí quản lý hợp đồng 2.335.810.791 2.201.406.347 12.386.006.476 10.937.923.386 27.861.147.000 

Phí chuyển đổi quỹ 500.000 100.000 700.000 400.000 1.700.000 

6.284.394.700 4.001.735.300 26.370.428.500 25.891.157.500 62.547.716.000 Phí huỷ bỏ hợp đồng

Phí quản lý quỹ 2.082.413.837 2.235.899.685 11.110.088.497 11.102.978.615 26.531.380.634 

Lợi nhuận phân chia

- Cho chủ hợp đồng 35.734.187.017 36.840.353.859 222.075.231.700 250.534.968.684 545.184.741.260 

Tổng chi phí (2) 46.627.041.437 42.295.971.885 240.359.507.197 216.153.750.915 545.436.271.434 

Chênh lệch giữa
doanh thu và chi phí
[(3) = (1) – (2)]

39.852.352.718 40.876.304.978 222.075.231.700 250.534.968.684 553.338.858.080

Thu nhập chưa
phân chia chuyển từ
năm trước sang

- Cho Chủ sở hữu 
(tối đa bằng với tỷ lệ
phí quản lý quỹ)

- Cho Chủ sở hữu
(tương ứng với
thu nhập từ quỹ mồi)

4.118.165.701 4.035.951.119 8.154.116.820

Thu nhập chưa
phân chia chuyển sang
năm sau

Thu nhập/ Doanh thu:
Phí bảo hiểm đầu tư
vào các Quỹ Liên kết
đơn vị

75.477.290.400 71.237.831.100 392.337.581.500 365.586.466.400 904.639.169.400 

Thu nhập từ
hoạt động đầu tư 11.067.060.955 11.921.364.463 70.538.779.497 101.382.198.699 194.909.403.614

- Tiền gửi có kỳ hạn
và chứng chỉ tiền gửi 1.231.233.699 2.073.097.471 684.520.554 959.842.467 4.948.694.191 

- Trái phiếu
doanh nghiệp 9.835.827.256 9.848.266.992 - - 19.684.094.248 

- Cổ phiếu niêm yết - - 69.854.258.943 100.422.356.232 170.276.615.175 

Tổng cộng
Quỹ

Tăng Trưởng
Năng Động

Quỹ
Tăng Trưởng
Chiến Lược

Quỹ
Tích Lũy

Năng Động

Quỹ
Tích Lũy

Chiến Lược
Nội dung
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Dương Thị Ngọc Tâm
Kế toán trưởng

Nguyễn Khắc Định
Chuyên gia Tính toán

Hồ Thị Việt Hà
Phó Tổng Giám đốc

Tài chính và Chiến lược
Doanh nghiệp

Nguyễn Phương Anh
Tổng Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)



 
TRIỂN VỌNG 
NĂM 2026
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Tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 11/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng 
GDP năm 2026 phấn đấu đạt từ 10,0% trở lên. Đây là mức mục tiêu cao, thể hiện quyết tâm "tăng tốc      
đột phá" trong năm đầu tiên của giai đoạn chiến lược mới, với các chỉ tiêu chính gồm GDP bình quân      
đầu người 5.400-5.500 USD và CPI tăng khoảng 4,5%.

Trong khi đó, các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển Châu Á          
(Asian Development Bank), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and 
Development), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund), .. dự báo mức tăng tăng trưởng GDP của 
Việt Nam ở mức 6,5% - 7,3% trong năm 2026. Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2026 sẽ được hỗ trợ bởi các     
yếu tố sau: 

Định hướng chính sách nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

• Đẩy mạnh hoàn thiện pháp lý: Quốc hội thông qua số lượng luật và nghị quyết cao kỷ lục, hướng đến          
cải cách thể chế và giảm rào cản để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2026–2030.

• Mở rộng tài khóa: Đầu tư công năm 2026 dự kiến tăng 9,2%; nợ công duy trì ở mức 36,0%–37,0% GDP,    
tạo dư địa cho kích thích tài khóa.

• Chính sách tiền tệ vẫn duy trì trạng thái nới lỏng nhưng được kiểm soát. Tăng trưởng tín dụng năm 2026 
được đặt mục tiêu ở mức 15,0%, thấp hơn so với mức 19,0% của năm 2025, với dòng tín dụng được          
ưu tiên hướng vào các lĩnh vực và dự án trọng điểm, hiệu quả cao, đồng thời hạn chế các hoạt động 
mang tính đầu cơ. 

Tăng cường hiệu quả và vai trò dẫn dắt của khu vực kinh tế nhà nước: Nghị quyết 79 của Tổng Bí thư đặt       
nền tảng cho các văn bản triển khai tiếp theo, thể hiện định hướng củng cố vai trò khu vực kinh tế nhà nước 
như một động lực tăng trưởng.

Thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân: Các nghị quyết 68-NQ/TW và 198/2025/QH15, cùng những biện pháp 
hỗ trợ của Chính phủ, được kỳ vọng sẽ góp phần giải phóng nguồn lực tư nhân, qua đó thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế.

Tiêu dùng tiếp tục cải thiện: Tiêu dùng phục hồi nhờ sản xuất, việc làm và thu nhập tăng lên, cùng các   
chính sách hỗ trợ như tăng lương tối thiểu, khả năng tăng lương khu vực công, nâng mức giảm trừ thuế          
thu nhập cá nhân, giảm 2,0% thuế giá trị gia tăng và các biện pháp kích cầu khác.

Năng lực cạnh tranh xuất khẩu vẫn được giữ vững: Thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam ở mức 20,0%, 
thấp hơn mức bình quân 26,0% của các đối thủ; các lợi thế cấu trúc hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu và            
dòng vốn FDI ổn định trong trung hạn.

Ngoài những yếu tố tích cực kể trên, kinh tế vĩ mô năm 2026 vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và rủi ro:

1. Nhu cầu toàn cầu có thể suy yếu trong bối cảnh bất định về chính sách thương mại của Mỹ.

2. Căng thẳng địa chính trị leo thang làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây sức ép lên sản xuất và 
xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời làm tăng lạm phát trong nước và biến động tỷ giá. 

3. Giải ngân đầu tư công thấp hơn so với kỳ vọng.

4. Lãi suất gia tăng do nhu cầu đầu tư công và phát triển hạ tầng. Áp lực thanh khoản và lãi suất cao hơn 
dự kiến có thể làm chậm nhu cầu bất động sản, ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng và quá trình        
phục hồi của thị trường bất động sản.

KINH TẾ VĨ MÔ

1.

2.

3.

4.

5.
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Triển vọng thị trường cổ phiếu năm 2026 được hỗ trợ bởi các yếu tố (1) Các chính sách kinh tế hỗ trợ để                 
đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2026 và các năm tiếp theo, (2) Các doanh nghiệp niêm yết sẽ 
duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 18,0%           
(theo Vincapital). Điều này sẽ đưa hệ số P/E dự phóng của VN-Index năm 2026 về khoảng 12 lần, mức được 
đánh giá là hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn, (3) Bối cảnh quốc tế cũng được dự báo thuận lợi hơn cho             
thị trường Việt Nam khi phần lớn các nền kinh tế lớn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, đồng thời rủi ro 
xuất hiện các cú sốc kinh tế quy mô lớn – tương tự các biện pháp thuế quan của Mỹ trong năm 2025 –                
được xem là thấp, (4) Bên cạnh đó, các nâng cấp toàn diện về hệ thống giao dịch và cải cách thị trường được      
kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình nâng hạng thị trường, đồng thời củng cố niềm tin nhà đầu tư và thu hút thêm           
dòng vốn mới, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong dài hạn.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ đối mặt với nhiều bất ổn trong năm 2026 đến từ các yếu tố 
vĩ mô như kể trên. Việc lựa chọn doanh nghiệp tốt, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và vững vàng trước 
những bất lợi của kinh tế vĩ mô sẽ trở thành trọng tâm chính khi xây dựng danh mục đầu tư.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Tổng giá trị đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2026 dự kiến là 500.000 tỷ đồng (tăng 35% so với tổng                 
khối lượng phát hành năm 2025). Riêng quý I là 111.000 tỷ đồng và tháng 1 là 30.000 tỷ đồng. Lượng trái phiếu 
chính phủ đáo hạn trong năm 2026 không lớn khi chỉ ở ngưỡng 38.000 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 5 năm   
trở lại đây. Trong đó, khối lượng đáo hạn trong năm 2026 tập trung lớn vào những tháng đầu năm, do đó áp lực 
phát hành trái phiếu có thể diễn ra lớn ở thời điểm này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026 do các nguyên nhân sau: (1) Áp lực 
phát hành gia tăng từ Kho bạc Nhà nước trong bối cảnh dự báo chi tiêu tài khóa tăng mạnh, (2) Mặt bằng lãi suất 
thiết lập ở mức cao hơn trong những tháng cuối năm 2025 gây áp lực lên lãi suất trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) được dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong năm 2026  
(hiện thị trường đang phản ánh khả năng một đợt cắt giảm lãi suất), điều này có thể giúp giảm bớt áp lực          
tăng lên đối với lợi suất trái phiếu toàn cầu và phần nào bù đắp các áp lực từ phía cung trong nước.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
Trái phiếu Chính phủ

Theo báo cáo của FiinRatings, trong năm 2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng 
vai trò như một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, triển vọng 
tăng trưởng của thị trường sẽ gắn chặt với khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn tín dụng và yêu cầu minh bạch 
ngày càng cao, thay vì tăng trưởng theo quy mô thuần túy như các giai đoạn trước. 

Nguồn cung trái phiếu doanh nghiệp dự kiến gia tăng trong năm 2026, chủ yếu do điều kiện tín dụng                 
ngân hàng thắt chặt hơn và mặt bằng lãi suất cho vay bởi ngân hàng đang có xu hướng tăng, qua đó thúc đẩy 
nhu cầu đa dạng hóa nguồn vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2026 ước tính    
vào khoảng 209.000 tỷ đồng, bằng 14,0% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành, dẫn đến áp lực nhu cầu 
phát hành mới cao. 

Niềm tin nhà đầu tư cải thiện và thị trường tăng thanh khoản cũng góp phần giúp giá trị phát hành trái phiếu mới 
năm 2026 tăng. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản vẫn tiếp tục là các tổ chức phát hành chính trên thị trường; 
tuy nhiên, hoạt động phát hành mới được kỳ vọng sẽ mở rộng sang các nhóm ngành tiện ích, vận tải và phát triển 
hạ tầng, khi chính sách phát triển hạ tầng mạnh mẽ của Chính phủ thúc đẩy nhu cầu huy động vốn dài hạn.

Rủi ro tín dụng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục trong tầm kiểm soát. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả 
trong năm 2026 dự báo duy trì quanh 1,3% tương đương năm 2025 và giảm mạnh so với mức đỉnh 12,2% năm 
2023. Mức này được hỗ trợ bởi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và nhu cầu tái cấp vốn về trái phiếu ở mức thấp. 
Tỷ lệ thu hồi đối với các trái phiếu chậm trả sẽ tiếp tục cải thiện, nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn và hiệu quả từ 
hoạt động tái cơ cấu của nhiều doanh nghiệp bất động sản nhà ở.

Trái phiếu doanh nghiệp
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